
BỆNH VIỆN ĐỨC KHANG

KHOA DƯỢC - NHÀ THUỐC GPP

STT TÊN THUỐC TÊN HOẠT CHẤT ĐVT

1 Voltaren Emugel Diclofenac Tupe

2 Panadol C& F (h/180)
Paracetamol +Cafein+ 

Phenylephrine
Viên

3 Panadol Extra Paracetamol + Cafein Viên

4 Alaxan Paracetamol + Ibuprofen Viên

5 Panadol Paracetamol (Acetaminophen) Viên

6 Panadol Paracetamol (Acetaminophen) Viên sủi

7 Efferalgan Paracetamol (Acetaminophen) Viên

8 Fastum gel Ketoprofen Tupe

9 Gofen Ibuprofen Viên

10 Strepsils Maxpro Flurbiprofen Viên

11 Salon Ship miếng (H/20) 

Methyl salicylat + dl-camphor + 

thymol + l-menthol + glycol 

salicylat + tocopherol acetat

miếng

12 Salonpas miếng (H/20) 
Methyl salicylat + dl-camphor + l-

menthol  + tocopherol acetat
miếng

13 Dầu nóng trường sơn 
Menthol, tinh dầu bạc hà, 

eucaliptol
Chai

24 Flexsa Glucosamin Bịch

28 Cetirizin Stella Cetirizin Viên

29 Clarityne tablets Loratadine 10mg Viên

30 Clorpheniramin (DHG) 4mg Clopheniramin Viên

31 Dometin Desloratadin Viên

32 Stugeron Cinnarizin Viên

33 Fexostad Fexofenadin Viên

34 Theralene Alimemazin Viên

2.3. Thuốc chống thoái hóa khớp

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

DANH SÁCH KHÔNG KÊ ĐƠN

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid



38 Zentel Albendazol Viên

39 Fugacar (tablet) Mebendazol Viên

59 Silvirin Sulfadiazin bạc Tupe

63 Agiclovir Acyclovir Tupe

66 Nizoral cream Ketoconazol Tube

67 Daktarin Miconazol Tube

123 Fucidin Acid fucidic Tuýp

124 Gentrisone cream
Betamethason+ clotrimazol+ 

Gentamycin
Tube

125 Nước oxy già Nước oxy già chai

126 Alcool Ethanol 96% chai

127 Alcool Ethanol 96% chai

128 Povidine Povidon iodin chai

129 Povidine Povidon iodin chai

130 Betadin Mouth wash Povidon iodin chai

131 Medoral Chlorhexidin Digluconat chai

132 Natri clorid Natri clorid chai

133 Natri clorid Natri clorid chai

136 Phosphalugel Aluminum phosphat Gói

137 Pepsane
Gaiazulen + dimethicon + sorbitol 

70% + carraghenat
Gói

138 TRYMO Bismuth Viên

150 Nautamin Dimenhydrinat Viên

151 Naturimine Dimenhydrinat Viên

6.4. Thuốc chống nấm

6.3. Thuốc chống vi rút

6.2. Chống nhiễm khuẩn

6.1. Thuốc trị giun, sán

13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

15. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN

17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

17.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

17.2. Thuốc chống nôn

17.3. Thuốc chống co thắt



153 Buscopan Hyoscin butylbromid Viên

155 Duphalac Lactulose Gói

156 Etobat Docusate sodium lọ

159 Fortrans 

Macrogol + Sodium sulfat khan+ 

Sodium bicarbonat +Sodium 

chloride + Potassium chloride + 

Saccharin sodium

Gói

160 Picoprep 
Natri picosulfate + Magie oxide + 

Acid citric khan
Gói

161 Sorbitol Sorbitol gói

163 Enterogermina 4 tỉ Bacillus Claussi Ống

164 Enterogermina 2 tỉ Bacillus Claussi Ống

165 Smecta Diosmectit Gói

166 Imodium Loperamid Viên

167 Loperamid Loperamid Viên

168 Daflon Diosmin + hesperidin Viên

169 Rutin + Vitamin C Rutin - Vitamin C Viên

171 Neopeptin Amylase + papain + simethicon Viên

172 AIR-X Simethicone Viên

173 Sillygamma Silymarin viên

174 Liverton Silymarin Viên

175 Lubirine L-Ornithine L-Aspartate Viên

199 Refresh Tear Natri carboxymethyl cellulose Chai

200 Efticol Natri Clorid 0,9% Chai

201 Avamys Fluticason Furoat Bình xịt

204 Rhinex Naphazolin Chai

205 Tyrotab
Tyrothricin + tetracain 

(hydroclorid)
Viên

21.2. Thuốc tai- mũi- họng

21.1. Thuốc điều trị bệnh mắt

21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

17.7. Thuốc khác

17.5. Thuốc điều trị tiêu chảy

17.4. Thuốc tẩy, nhuận tràng

17.6. Thuốc điều trị trĩ



206 Otrivin  Spray Xylometazoline lọ

219 Acecyst Acetylcystein Viên

220 Bisolvon Tablets Bromhexin (hydroclorid) Viên

221 Dextromethorphan Dextromethorphan Viên

222 Exomuc N-acetylcystein Gói

224 Prospan Cao khô lá thường xuân Chai

225 Oresol
Natri clorid + natri bicarbonat + 

kali clorid + dextrose khan
Gói

227 Agi-calci Calci carbonat + vitamin D3 Viên

228 Agi - VitaC Vitamin C (Acid Ascorbic) Viên

229 C - Calci Vitamin C + Calci Carbonat Viên

230
CalSource (tương đương 500mg 

Calci nguyên tố) 

Calcium lactate gluconate+ 

Calcium carbonat
Ống

231 Casmorin Amino acid và 9 loại Vitamin viên

232 Beroca
8 Vitamin nhóm B+Vitamin 

C+Calci+Magnesi+Kẽm
Viên

236 Upsa C Vitamin C Viên

237 B Complex C Vitamin B1+B2+B6+C+PP Viên

238 Neurobion Vitamin B1 + B6 + B12 Viên

239 AgiVitamin B1 Vitamin B1 Viên

240 Magne B6 Corbiere Vitamin B6 + magnesi (lactat) Viên

241 Enpovit AD Vitamin A+ vitamin D Viên

242 Vitamin PP Vitamin PP Viên

244 Tragutan 
Eucalytin+Tinh dầu gừng+tinh 

dầu húng chanh
Viên

245 Tragutan F 
Eucalyptol + Tinh dầu tràm trà + 

Tinh dầu Gừng + Tinh dầu Tần 
Viên

246 Tragutan (Ngậm) Tinh dầu tần + Tinh dầu gừng Hộp

25.2. Thuốc chữa ho

25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

28. THUỐC KHÁC



247 Tragutan D (Ngậm) 
Cineol +Tinh húng chanh + Tinh 

dầu gừng+ Menthol
Hộp

248 Essentiale forte Phospholipid đậu nành Viên

249 EUCA-OPC Menthol + Eucalyptol + Camphor Viên xông 

250 Gaviscon 

Natri alginate 500mg, Natri 

bicarbonate 267mg, Calci 

carbonate 160mg

Gói

251 Gaviscon Dual Action 
Natri alginate + Natri bicarbonate 

+ Calci carbonat
Gói



Hàm lượng Đường dùng Hãng SX Nước SX

20g Tube Novartis Farma S.p.A. Italy

500mg +  25mg 

+ 5mg
Uống

Sanofi-Synthelabo 

Việt Nam
Việt Nam

500mg+65mg Uống Sanofi Việt Nam

325mg+200mg Uống United Pharma Việt Nam

500mg Uống
GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd . - 
Việt Nam

500mg Uống
GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd . - 
Việt Nam

500mg Uống Bristol Myers Squibb France

2.5g Dùng ngoài Berlin Chemie Ý

400mg Uống
Mega Lifeciences ( 

Australia ) PTY.LTD
Thái Lan

8,75mg Viên ngậm
Reckitt Benckiser 

Healthcare
Thái Lan

1.25g+1.0g+0.3g

+…
Dùng ngoài Hismamisu Nhật

6.29%+1.24%+5

.71%+2.0%
Dùng ngoài Hismamisu Nhật

Dùng ngoài
Công ty TNHH Đông 

nam dược Trường Sơn
Việt Nam

1500mg Uống Mega Lifeciences Australia

10mg Uống
LIÊN DOANH 

STADA - VIỆT NAM
Việt Nam

10mg Uống Rosa Phytopharma Việt Nam

2mg Uống
Công ty cổ phần 

Dược Hậu Giang
Việt Nam

5mg Uống
Công ty cổ phần 

Dược Hậu Giang
Việt Nam

25mg Uống Janssen - Thailand Thailand

180mg Uống Stada Việt Nam

5mg Uống SanofiAventis Việt Nam

2.3. Thuốc chống thoái hóa khớp

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

DANH SÁCH KHÔNG KÊ ĐƠN

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid



200mg Uống
Công ty cổ phần 

Dược phẩm OPV
Việt Nam

500mg Uống Olic Thailand

0.01 dùng ngoài
SATYAM 

PHARMACEUTICA
Ấn Độ

5g Bôi Agimexpharm Việt Nam

10g Dùng ngoài Olic (Thailand) Ltd. Thailand

200mg Dùng ngoài Janssen - Thailand Thailand

2%/15g Kem
Leo Laboratories 

Limited
Ireland

10g dùng ngoài
Cty TNHH DP 

Shinpoong Daewoo
Việt Nam

 10 thể 

tích(3%)/60ml

Công ty cổ phần DP 

OPV
Việt Nam

90 độ /60mL dùng ngoài
Công ty cổ phần DP 

OPV
Việt Nam

70 độ / 1 lit dùng ngoài
Công ty cổ phần DP 

OPV
Việt Nam

10% 20ml dùng ngoài Pharmedic Việt Nam

 10% 90ml dùng ngoài Pharmedic Việt Nam

1% Súc họng
Mundipharma 

pharmceuticals Ltd
Cyprus

0,2%/250ml Súc họng
Công ty cổ phần tập 

đoàn Merap
Việt Nam

0,9%/1000ml dùng ngoài
Công ty cổ phần dược 

phẩm 3/2
Việt Nam

0,9%/500ml dùng ngoài
Công ty cổ phần dược 

phẩm 3/3
Việt Nam

20g Uống Pharmatis France

4mg+3g Uống Rosa Phytopharma Pháp

120mg Uống Raptakos Ấn Độ

90mg Uống
Sanofi Winthrop 

Industrie
France

50mg Uống Agimexpharm Việt Nam

6.4. Thuốc chống nấm

6.3. Thuốc chống vi rút

6.2. Chống nhiễm khuẩn

6.1. Thuốc trị giun, sán

13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

15. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN

17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

17.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

17.2. Thuốc chống nôn

17.3. Thuốc chống co thắt



10mg Uống Delpharm Reims France

15ml Uống
Abbott Biologicals 

B.V

The 

Netherlands

50mg Nhỏ tai
Công ty cổ phần tập 

đoàn Merap
Việt Nam

73,690g Uống
Beaufour Ipsen 

Industrie
Pháp

10mg; 3,5g; 12g Uống

Ferring 

Pharmaceutical 

(China) Co., Ltd.

Trung Quốc

5g Uống
Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế 
Việt Nam

5ml Uống Sanofi-Aventis Việt Nam

5ml Uống Sanofi-Aventis Việt Nam

3g Uống
Beaufour Ipsen 

Industrie
France

2mg Uống Janssen Korea Ltd. Ấn Độ

2mg Uống Domesco Việt Nam

450mg + 50mg Uống
Les Laboratoires 

Servier Industrie
France

50mg;50mg Uống
Công ty cổ phần hoá 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam

100mg+100mg+

30mg
Uống Raptakos Ấn Độ

80mg Uống
R.X. Manufacturing 

Co.,Ltd.
Thailand

150mg uống
Dragenopharm 

Apotheker Puschl 
Đức

140mg Uống Pymepharco Việt Nam

 300mg Uống
Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma
Việt Nam

0.5% Nhỏ mắt Allergan Mỹ

0.9% Thuốc mắt
Công ty cổ phần 

Dược phẩm 3/2..
Việt Nam

27,5mcg/120 

liều
Xịt mũi

Glaxo Operations 

(UK) Ltd.
Hoa Kỳ

0.05% 15ml Nhỏ mũi Uphace Việt Nam

1mg+0,1mg Ngậm Pharmedic Việt Nam

21.2. Thuốc tai- mũi- họng

21.1. Thuốc điều trị bệnh mắt

21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

17.7. Thuốc khác

17.5. Thuốc điều trị tiêu chảy

17.4. Thuốc tẩy, nhuận tràng

17.6. Thuốc điều trị trĩ



0.10% Xịt mũi
Novartis Consumer 

Health SA
Thụy Sĩ

200mg uống
C.ty CPDP 

Agimexpharm
Việt Nam

8 mg Uống
PT. Boehringer 

Ingelheim Indonesia
Indonesia

15mg Uống
Công ty cổ phần 

Dược phẩm 3/2
Việt Nam

200mg Uống Sophartex Pháp

 0,7g uống
Engelhard 

Arzneimittel GmbH 
Đức

Uống
Mundipharma 

pharmceuticals Ltd
Việt Nam

1250mg +125UI Uống
C.ty CPDP 

Agimexpharm
Việt Nam

500mg Uống
C.ty CPDP 

Agimexpharm
Việt Nam

1000mg + 

600mg
Uống

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC

Việt Nam

2940mg; 300mg Uống

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd . - 

Australia

Pakistan

9,20mg+9,15mg

+5mg+....
Uống

Korea Prime Phảm 

Co., Ltd
Việt Nam

Uống Bager Việt Nam

1g Uống Upsa SAS Pháp

Uống Vidipha Việt Nam

500mg Uống
Interpharma 

manufacturing
Việt Nam

250mg Uống Agimexpharm Việt Nam

5mg+470mg Uống
 Sanofi-Synthelabo 

Việt Nam
Việt Nam

5000IU+400IU Uống S.P.M Corporation Việt Nam

500mg Uống Mekophar Việt Nam

100mg+0,5mg+

0,18mg
Uống

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 3/2..
Việt Nam

100mg+50mg+0

,75mg+036mg
Uống

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 3/2..
Việt Nam

0,5mg + 1mg Ngậm
Công ty cổ phần 

Dược phẩm 3/2..
Việt Nam

25.2. Thuốc chữa ho

25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

28. THUỐC KHÁC



0,5mg+1,0mg+0

,5mg+3,0mg
Ngậm

Công ty cổ phần 

Dược phẩm 3/2..
Việt Nam

 300mg Uống
A.Nattermann & Cie 

Gmbh
Đức

24mg + 224mg 

+ 24mg
Dùng ngoài CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPCViệt Nam

500mg +  

267mg + 160mg
Uống

RECKITT 

BENCKISER 

HEALTHCARE

United 

Kingdom

500mg; 213mg; 

325mg
Uống

RECKITT 

BENCKISER 

HEALTHCARE

United 

Kingdom


